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Thànhphần:
Mỗiviênnénbaophimchứa:
Sumatriptansuccinat.............140mg
(twongduwongSumatriptan100mg)

Tádượcvừađủ1viên.
Chỉđịnh,Liêudùng&Cáchdùng,
Chôngchỉđịnh:
Xemtờhướngdẫnsửdụng.
Bảoquản:
Ởnhiệtđộdưới30°C.

DEXATAMTAYTREEM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG

SĐK/VisaNo.:
SólôSX/BatchNo.:
NSX/Mfg.Date:
HD/Exp.Date:

Sảnxuất&Phânphốibởi:
CÔNGTYCPDPAMPHARCOU.S.A
KCNNhơnTrạch3,XãHiệpPhước,
HuyệnNhơnTrạch,TỉnhĐồngNai

`AMPHARCOU.S.A
 
Tránhánhsángtrựctiếpvànơiẩmướt.

Composition:
Eachfilm-coatedtabletcontains:
Sumatriptansuccinate.............140mg
(equivalenttoSumatriptan100mg)

Excipientsq.s.onetablet.
Indications,Dosage&Administration,
Contraindications:
Seepackageinsert.
Storage:
Storeattemperaturebelow30°C.
Avoiddirectsunlightandmoisture.

KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN
READTHEPACKAGEINSERTCAREFULLYBEFOREUSE

Manufactured&Distributedby:
AMPHARCOU.S.APJUSC
NhonTrach3|.P,HiepPhuocWard,
NhonTrachDistrict,DongNaiProvince

wRAMPHARCOU.S.A
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Mẫu nhãn MAXXTRIPTAN 140
Hộp 30 viên nén bao phim (3 vỉ x 10 viên)

90% real size

m& & AMPHARCO U.S.A  (Rx) Thuốc bán theo đơn

MAXXTRIPTAN140
Sumatriptan succinat 140mg
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Mẫu nhãn MAXXTRIPTAN 140
Hộp 100 viên nén bao phim (10 vỉ x 10 viên)

65% real size

»'» AMPHARCOU.S.A
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Mẫu nhãn MAXXTRIPTAN 140
Vỉ 10 viên nén bao phim

100% real size

 

Sumatriptan succinat 140mg
(tương đương Sumatriptan 100mg)

Sản xuất & Phân phối bởi:
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A
wk' AMPHARCOU.S.A

   

    

  

   

   

40mg Sumatriptan succinat 140mg
00mg) (tương đương Sumatriptan 100mg)

Sản xuất & Phân phối bời:
CÔNG TY CPDP AMPHARCO U.S.A
wk AMPHARCO U.S.A

PTAN"1⁄0 MAXXTRIPTAN®#:
tan succinate 140mg Sumatriptan.
ent to Sumatriptan 100mg) (tuong eng a1 Ne ONY

Distributed by: Sản xuất & Phân 41 Pr, at
S.A PJSC CÔNG TY CPDP et IA» \ Ỹ

m ¬`
2 ns- 4 r^ i

  

PpU.S.A wk' AMPHARCO “F

\XXTRIPTAN”⁄2 MAX X
Sumatriptan succinate 140mg

(equivalent to Sumatriptan 100mg) "NH di igh Z ⁄

Manufactured & Distributed by: San xufta Pha
AMPHARCO U.S.A PJSC CONG TY CPD!
aft AMPHARCO U.S.A wa AMPHARC!

40mg Sumatriptan succinate 140mg
| 100mg) (equivalent to Sumatriptan 100mg)

| Be) Manufactured & Distributed by:

AMPHARCO U.S.A PJSC
wt AMPHARCO U.S.A

IPTAN”1⁄/\A MAYYTRIPTANÏ]
kng Số lô SX: HD: iate 1
ong riptan

boi: Qh Manufactured & Distributed by:
cs _ aseaiteninisaateana sói
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG THUỐC Rx-Thuốc bán theo đơn

MAXXTRIPTAN®
Sumatriptan succinat

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nén bao phim chứa:

MAXXTRIPTAN® 35
Sumatriptan succinat.................................35 mg
(tương đương SumdfriDIqHn.......................25 mg)
Tá dược: Lactose, Microcrystalline cellulose, Natri
Croscarmellose, Colloidal anhydrous silica, Talc,

Magnesi stearat, Opadry II white, Opadry II pink.

MAXXTRIPTAN® 70

Sumatriptan succinat.................................Ö mØ
(tương đương SumaIriDfqn..........................-.50 mg)
Ta duge: Lactose, Microcrystalline cellulose, Natri

Croscarmellose, Colloidal anhydrous silica, Talc,

Magnesi stearat, Opadry II white, Opadry II pink.

MAXXTRIPTAN® 140
Sumatriptan succinat...............................140 mg
(tương đương SumatriDfqn.................... 100 mg)
Tá dược: Lactose, Microcrystalline cellulose, Natri

Croscarmellose, Colloidal anhydrous silica, Talc,

Magnesi stearat, Opadry II pink, Sunset yellow lake.

Mã ATC: N02CC0I

TÍNH CHÁT
Dược lực học

Sumatriptan là một chất chủ vận đối với phân nhóm

thụ thê 5-hydroxy-tryptamin) 6 mạch máu.
Sumatriptan kích hoạt phân nhóm thụ thể 5-
hydroxy-tryptamin: (ŠS-HT:) ở các mạch máu trong
sọ của chó và động vật linh trưởng, trên động mạch
nên sọ người, hệ thống mạch máu trong màng cứng
của người và điều hòa sự co mạch. Tác động trên
người này liên quan đến tác động giảm đau nửa
dau migrain.

Ngoài tác dụng gây co mạch, dữ liệu thực nghiệm từ

các nghiên cứu trên động vật cho thấy sumatriptan
cũng kích hoạt các thụ thể 5-HT¡ ở đầu tận cùng
ngoại biên của dây thần kinh sinh ba, phân bố thần
kinh cho các mạch máu trong sọ. Tác động này cũng
góp phần vào hiệu quả điều trị đau nửa đâu migrain
của sumatriptan trên người.

Dược động học

Nồng độ tối đa trung bình sau khi uống sumatriptan
liều 25 mg là 18 ng/mL (khoảng: 7 - 47 ng/mL) và
51 ng/mL (khoảng: 28 đến 100 ng/mL) sau khi uống
liều 100 mg.
Khả dụng sinh học khoảng 15%, chủ yếu do chuyển
hóa trước khi vào vòng tuần hoàn toàn thân và một
phần do hấp thu không hoàn toàn. Nồng độ tối đa
Cmax trong cơn đau nửa đầu migrain tương tự như lúc
ngoài cơn, nhưng thời gian đạt nồng độ tối đa Tma
hơi kéo dài hơn trong lúc có cơn đau, khoảng 2,5 giờ
so với 2,0 giờ.

Khi dùng liều đơn, sumatriptan cho thấy mức độ hấp
thu tăng tỷ lệ với liều dùng (diện tích dưới đường
cong [AUC]) trong khoảng liều từ 25 đến 200 mg,

nhung Cmax sau khi dùng liều 100 mg ít hơn khoảng
25% so với dự đoán (dựa trên liều 25-mg).

Một nghiên cứu về tác động của thức ăn trên người
tình nguyện khỏe mạnh uống viên sumatriptan 100
mg lúc bụng đói và sau bữa ăn nhiều chất béo cho
thay Cmax va AUC tang lân lượt là 15% và 12%, khi
uống trong lúc ăn.
Gắn kết với protein trong huyết tương thấp (14%
đến 21%). Tác động của sumatriptan trên sự gắn kết
protein của các thuốc khác chưa được đánh giá,
nhưng được kỳ vọng là rất ít, do tỷ lệ gắn kết protein
thấp. Thể tích phân bố biểu kiến 1a 2,4 L/kg.

Thời gian bán thải của sumatriptan khoang 2,5 gid.
Sumatriptan gắn đồng vị phóng xạ '*C dùng đường
uống được bài tiết nhiềuqua thận (khoảng 60%) và
khoảng40% được tìm thấy trong phân. Phần lớn các
hợp chất gắn đồng vị phóng xạ được bài tiết trong
nước tiểu là chất chuyển hóa chính, indol acetic acid
(I1AA), không có tác dụng, hoặc IAA glucuronid. Chi
3% liều dùng có thể được phát hiện dưới dạng
sumatriptan không đổi.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trên vì lạp
thể người cho thấy sumatriptan được chuyển hóa bởi
men monoamin oxidase (MAO), chủ yếu là đồng
men A, và các chất ức chế men này có thể thay đổi
dược động học của sumatriptan, làm tăng sự hiện

diện của thuốc trong vòng tuân hoàn. Không thấy tác
động đáng kể của chất ức chế MAO-B.

CHỈ ĐỊNH
Viên nén bao phim MAXXTRIPTANP được chỉ định
trong điều trị cấp tính các cơn đau nửa đầu migrain
có/không kèm triệu chứng báo trước ở người lớn.

LIEU LUQNG - CACH DUNG
Liéu don 25, 50, hay 100 mg sumatriptan déu hiéu

quả trong điều trị cấp tính các cơn đau nửa đầu
migrain ở người lớn. Việc lựa chọn liều tùy theo cơ

địa từng bệnh nhân, cân nhắc giữa lợi ích đạt được và

nguy cơ tác dụng phụ cao hơn khi dùng liều cao.

Nếu cơn đau đầu tái phát hay bệnh nhân chỉ đáp ứng
một phần với liều khởi đầu, có thể lặp lại liều dùng
sau 2 giờ, tổng liều không vượt quá 200 mg/ngày.
Nếu đau đầu lại sau khi tiêm liều khởi đầu
sumatriptan, uéng thêm 1 viên sumatriptan cách nhau
ít nhất 2 giờ (tối đa 100 mg/ngày).
Nếu có bệnh gan, liều đơn tối đa không vượt quá 50
mg.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH RT—

Chống chỉ định dùng MAXXTRIPTANP cho những
bệnh nhân mặc các bệnh sau:

- Bệnh thiếu máu cục bộ động mạch vành (cơn đau
thắt ngực, tiền sử nhồi máu cơ tim, hay thiếu máu
cơ tim yên lặng đã được ghi nhận) hoặc cơn co thắt
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động mạch vành, bao gồm cơn đau thắt ngực
Prinzmetal.

- Hội chứng Wolff-Parkinson-Whitehoặcrồi loạn nhịp
tim kèm theo các rôi loạn đường dân truyên phụ trong
tim khác.

- Tiền sử đột quy hay cơn thiếu máu não cục bộ
thoáng qua hoặc tiên sử đau nửa đâu liệt nửa người
hay đau nửa đâu nên sọ. Bởi vì các bệnh nhân này
có nguy cơ đột quy cao hơn.

- Bệnh mạch máu ngoại biên

- Bệnh thiếu máu cục bộở ruột.
-Bệnh tăng huyết áp chưa kiểm soát được.
-Vừa mới dùng (trong vòng 24 giờ) các thuốc có
chứa ergotamin hay thuôc loại ergot (như
dihydroergotamin hay methysergid), hay thuôc chủ
vận 5-HT\ khác.

-Dùng chung với các chất ức chế MAO-A hoặc trong
vòng 2 tuần sau khi dừng điều trị với chất ức chế
MAO-A.

-Quá mẫn với sumatriptan hay bất kỳ thành phần
nào của thuôc (phù mạch và phản vệ đã được ghi
nhận).

-Suy gan nặng.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN (ADR)

Các tai biến tim mạch nặng, kể cả một số trường hợp
tử vong, đã xảy ra sau khi dùng viên nén sumatriptan.
Các tai biến này cực kỳ hiếm và hầu hết được ghi
nhận ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ dự
báo bệnh động mạch vành. Các tai biến ghi nhận
được bao gôm co thắt động mạch vành, thiếu máu cơ

tim cục bộ thoáng qua, nhôi máu cơ tim, nhịp nhanh
thất, và rung thất.
Thường gặp, ADR > 1/100
Tim mach: thiéu máu cơ tỉm cục bộ, nhồi máu cơ
tìm, cơn đau thắt ngực Prinzmetal, đánh trống
ngực, ngất, tụt huyết áp, và tăng huyết áp.
Tai, Mũi, Họng: viêm xoang, ù tai; viêm mũi dị ứng;

viêm hô hấp trên; viêm tai ngoài; nhạy cảm với
tiếng động.
Tiêu hóa: tiêu chảy và các triệu chứng cơ năng ở dạ
dày.
Cơ xương: đau cơ.
Thân kinh: sợ âm thanh và sợ ánh sáng, loạn trương

lực cơ.

Hô hấp: khó thở.
Da: đô mồ hôi.

Í! gặp, 1⁄1000 <ADR < 1/100
Tìm mạch: loạn nhịp tim, thay đổi điện tâm đồ, tăng
huyết áp, tụt huyết áp, xanh xao, cảm giác mạch
đập, nhịp tim nhanh.
Nặng ngực, cảm giác nghẹn họng, cứng cồ và/hay

cứng hàm.
Tai, Mũi, Họng: rối loạn nghe và đau tai.
Nội tiết và chuyển hóa: khát nước.
Tiêu hóa: táo bón, khó nuốt, trào ngược dạ dày-thực
quản.
Cơ xương: vọp bẻ.
Thân kinh: nhằm lẫn, trầm cảm, khó tập trung, đau

mặt, mất phối hợp, rối loạn giấc ngủ, rung.

Hô hấp: hen suyễn.
Da: ban đỏ, ngứa, phát ban, và da nhạy cảm.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Tìm mạch: đau thắt ngực, xơ vữa động mạch,nhịp

tim chậm, thiêu máu não, xanh tím đâu chi, huyệt

khối, thiếu máu cơ tim thoáng qua, dãn mạch.
Nội tiết và chuyển hóa: nồng độ TSH tăng; tăng
đường huyết; hạ đường huyết, nhược giáp; tăng
cân; sụt cân.

Tiêu hóa: xuất huyết tiêu hóa, loét dạ dày, viêm dạ

dày ruột, tăng tiết nước bọt, căng bụng, rối loạn
nuốt.
Co xuong: con tetany; teo co,yéu co, va mét mdi;

đau khớp và viêm khớp dạng thấp; cứng cơ, và
cứng đờ.
Thân kinh: kích động, ảo giác, thay đổi cá tính, co
giật, liệt mặt, nhức đầu từng đợt, giảm cảm giác

ngonmiệng, cảm giác đói, lo âu, rối loạn trầm cảm.

Hô hấp: nắc cụt, rối loạn thở, ho và viêm phế quản.
Da: da khô/có vảy, nhăn da, chàm, viêm da bã nhờn.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bat tợi gặp

phải khi dùng thuốc.

ANH HUONG TOI KHA NANG LAI XE VA VAN
HANH MAY MOC
Thuốc này có thể làm bệnh nhân hoa mắt, chóng mặt
hay buồn ngủ. Không lái xe, vận hành máy móc hoặc
tham gia các hoạt động đòi hỏi tỉnh táo cho đến khi
bệnh nhân chắcrằng họ có thể thực hiện các động tác

đó an toàn.

CANH BAO VA THAN TRONG
- Thiếu máu cơ tim cục bộ, nhồi máu cơ tim, cơn
đau thắt ngực Prinzmetal

Hiếm có các ghi nhận về tác dụng phụ nặng trên tim
mạch, bao gôm nhéi máu cơ tim cấp tính, xảy ra
trong vòng vài giờ sau khi uống sumatriptan. Một số
tác dụng phụ này xảy ra ở những bệnh nhân không
có biểu hiện bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ hay thiếu

máu cục bộ do cothat động mạch vành. Viên nén

sumatriptan có thê gây co thăt động mạch vành (cơn
đau thắt ngực prinzmetal), ngay cả ở những bệnh
nhân không có tiền sử bệnh động mạch vành.
Thực hiện đánh giá tình trạng tim mạch ở những

bệnh nhân chưa dùng nhóm thuốc triptan có nhiều
yếu tố nguy cơ tỉm mạch (ví dụ, lớn tuổi, đái tháo
đường, tăng huyết áp, hút thuốc lá, béo phì, tiền sử
gia đình nhiều người bị bệnh động mạch vành) trước
khi cho uống sumatriptan. Đối với những bệnh nhân
có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch không có các biểu
hiện tim mạch, nên cân nhắc cho bệnh nhân uống
liều đầu tiên sumatriptan tại cơ sở có trangbị giám
sát y tế và đo điện tâm đồ ngay sau khi uống viên
nén sumatriptan. Đối với những bệnh nhân này, nên

quan tâm đánh giá tình trạng tim mạch định kỳ cho
những người dùng viên nén sumatriptan lâu dài
nhưng không liên tục.

- Rối loạn nhịp tim

Các rồi loạn nhịp tim gây nguy hiểm đến tính mạng,
bao gồm nhịp nhanh thất và rung thất dẫn đến tử
vong, đã được ghi nhận trong vòng vài giờ sau khi
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uống các chất chủ vận 5-HT;. Ngưng dùng viên nén
sumatriptan nếu các rối loạn này xảy ra.

Nặng ngực, cảm giác nghẹn họng, cứng cô và/hay

cứng hàm.

Cảm giác căng, cứng, đau, đè ép, và nặng ở vùng
trước tim, họng, cổ, và quai hàm thường gặp sau khi
điều trị với viên nén sumatriptan và thường không
có căn nguyên bệnh tim.

Các tai biến mạch máu não
Xuất huyết não, xuất huyết dưới nhện, và đột quy, đã
xảy ra ở các bệnh nhân được điều trị với các chất chủ
vận 5-HTI, và một sô trường hợp gây tử vong.
Ngưng uông viên nén sumatriptan nêu xảy ra tai biên
mạch máu não. Nên loại trừ khả năng các bệnh lý

thần kinh nghiêm trọng khác trước khi điều trị đau
đầu cho những bệnh nhân chưa được chân đoán đau
nửa đầu migrain trước đó, và những bệnh nhân đau

nửa đầu migrain có triệu chứng không điền hình.

Các phản ứng gây co mạch khác
Viên nén sumatriptan có thể gây co các mạch máu
khác ngoài động mạch vành, như thiếu máu cục bộ

mạch máu ngoại biên vàthiếu máu cục bộ và nhỏi

máu ở mạch máu dạ dày-ruột (xuất hiện kèm với đau

bụng và tiêu ra máu) nhồi máu lách, và hội chứng
Raynaud. Cần loại bỏ phản ứng co thắt mạch máu
trước khi dùng thêm viên nén sumatriptan cho những
bệnh nhân có các triệu chứng cơ năng hay thực thê
gợi ý co các mạch máu khác ngoài động mạch vành
sau khi dùng bất kỳ chất chủ vận 5-HT: nao.
Các báo cáo bệnh nhân bị mù thoáng qua và vĩnh
viễn và mất thị lực một phần đáng kê đã được ghi
nhận khi dùng các chất chủ vận 5-HT:¡. Do các rối

loạn thị lực có thể là một phần của cơn đau đầu

migrain, nên mối quan hệ nhân quả giữa các tai biến
này và việc sử dụng các chất chủ vận 5-HT¡ chưa

được xác nhận rõ ràng.

Đau đầu do lạm dụng thuốc

Lạm dụng các thuốc điều trị đau nửa đầu migrain

cấp (như ergotamin, nhóm triptan, thuốc giảm dau
nhóm opioid, hay dùng kết hợp các thuốc này trong
10 ngày trở lên trong một tháng) có thể dẫn đến đau
đầu bùng phát (đau đầu do lạm dụng thuốc). Đau
đầu do lạm dụng thuốc có thê biểu hiện giống đau
nửa đầu migrain hàng ngày hoặc tăng rõ rệt tần suất
xuất hiện các cơn đau nửa đầu migrain. Có thể cần
điều trị khử độc cho bệnh nhân, bao gồm cai nghiện

các thuốc bị lạm dụng, và điều trị các triệu chứng cai

nghiện (thường bao gồm tình trạng đau đầu nặng
hơn thoáng qua).

Hội chứng Serotonin
Hội chứng Serotonin có thể xảy ra với viên nén
sumatriptan, đặc biệt khi dùng chung với các chất ức
chế tai hap thu serotonin chon loc (SSRIs), các chất
ức chế tái h4p thu serotonin norepinephrin (SNRIs),
các thuốc chống trầm cảm 3 vòng (TCAs), và các
thuốc ức chế MAO. Các triệu chứng của hội chứng
Serotonin cé thé bao gồm các thay đôi trạng thai tinh
thần (như bối rối, lo âu, ảo giác, hôn mê), mất ổn
định hệ thần kinh thực vật (như nhịp tim nhanh,
huyết áp không ồn định, tăng thân nhiệt), Các bat
thường thần kinh cơ (như tăng phản xạ, mắt phối

hợp), và/hay các triệu chứng tiêu hóa (như buôn nôn,
nôn, tiêu chảy). Các triệu chứng thường khởi phát
trong vài phút đến vài giờ sau khi mới uống hay
uống liều cao hơn loại thuốc trong nhóm
serotonergic. Ngưng uống sumatriptan nếu nghỉ ngờ
có hội chứng serofonin.

- Tăng huyết áp
Tăng huyết áp đáng kể, kể cả cơn tăng huyết ápvới
suy đa cơ quan cập tính, đã được ghi nhận ở rat it
các bệnh nhân được điều tri céc chat chu van 5-HT),

kể cả bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp.
Theo dõi huyết áp ở những bệnh nhân điều trị với
sumatriptan. Chông chỉ định dùng viên nén
sumatriptan cho những bệnh nhân chưa kiểm soát
được tăng huyết áp.

- Phản ứng phản vệ/dạng phản vệ
Phản ứng phản vệ/dạng phản vệ đã xảy ra ở các
bệnh nhân dùng sumatriptan. Các phản ứng như vậy
có thể đe dọa tính mạng hoặc gây tử vong. Nói
chung, phản ứng phản vệ đối với thuốc có xu hướng
thường hay xảy ra ở những người có tiền sử mẫn cảm
với nhiều loại di nguyên.

- Động kinh
Đã ghi nhận có động kinh sau khi uống sumatriptan.
Một vài trường hợp đã xảy ra ở những bệnh nhân có
tiền sử động kinh hoặc đang bị các bệnh lý dẫn đến
động kinh. Cũng có những báo cáo ở những bệnh
nhân không có những yếu tố ảnh hưởng rõ ràng như
vậy. Viên nén sumatriptan nên được dùng thận trọng
cho các bệnh nhân có tiền sử động kinh hay các các
bệnh lý có ngưỡng gây co giật thấp.

Thời kỳ mang thai và cho con bú
Chưa có đầy đủ các nghiên cứu có đối chứng trên
phụ nữ có thai. Không dùng sumatriptan khi đang
mang thai trừ khi lợi ích mang lại quan trọng hơn
những khả năng rủi ro có thể xảy ra cho thai nhi.
Sumatriptan bài tiết qua sữa người. Không cho trẻ
bú mẹ trong vòng 12 giờ sau khi mẹ uống
sumatriptan đề giảm tối đa lượng thuốc qua trẻ.

TƯƠNG TÁC THUÓC

Các thuốc chủ vận 5-HT; khác: Do tác dụng co
mạch của các thuốc này có thể tăng thêm, nên chống
chỉ định dùng chung sumatriptan viên nén với các
thuốc chủ vận 5-HT¡ khác (ví dụ: các thuốc nhóm

triptan) trong vòng 24 giờ của mỗi loại.
Các chất ức chế tái hấp thu Serotonin chon loc
(SSR1)/ Các chất ức chế tái hấp thu Serotonin
Norepinephrin (SNRI) và Hội ching Serotonin:
Các trường hợp hội chứng serotonin nguy hiểm đến
tính mạng đã được ghi nhận khi dùng chung thuốc
nhóm triptan với SSRIs hay SNRIs, thuốc chống trầm
cảm 3 vòng và các thuốc ức chế MAO. Các triệu
chứng có thê khởi phát trong vài phút đến vài giờ khi
mới uống hay uống liều cao hơn một loại thuốc trong
nhóm serotonergic. Ngưng uống sumatriptan nếu nghỉ
ngờ có hội chứng serofonin.

Các thuốc có chứa Ergot đã được ghi nhận gây phản
ứng co mạch kéo dài. Do tác dụng của các thuốc này
có thể tăng thêm, nên chống chỉ định dùng
sumatriptan chung với các thuốc có chứa ergotamin
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hay thuốc loại ergot (như dihydroergotamin hay
methysergid) trong vòng 24 giờ của mỗi loại.

Các chất ức chế Monoamin Oxidase-4 (MAO-4)
làm tăng sự hiện diện của thuốc trong vòng tuần hoàn
lên gâp 7 lần. Vì vậy, chống chỉ định dùng
sumatriptan viến nén với các thuốc ức chế MAO.

QUA LIEU

Các bệnh nhân trong các nghiên cứu lâm sàng (N =
670) uông liêu đơn 140 đên 300 mg không có các tác
dụng phụ đáng kê.

Những người tình nguyện (N = 174) uống liều đơn
140 đên 400 mg không có các tác dụng nghiêm trọng.

Quá liều ở động vật đã gây tử vong và đã được báo
trước bởi co giật, rung, liệt, bất động, sa mimắt, hồng
ban ở đầu chi, hô hấp bất thường, xanh tím, mất điều
hòa, giãn đồng tử, chảy nước bọt, và chảy nước mắt.

Đểxa tầm tay tré em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước,khi dùng
Nếu cần thêm thông tỉn, xin hỏiý kiến thầy thuốc

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

Sản xuất và phân phối bởi:
CONG TY CO PHAN DUQC PHAM AMPHARCO U.S.A

Thoi gian ban thai cua sumatriptan khoang 2,5 gid, vi
vậy nên theo dõi bệnh nhân uống quá liều viên
sumatriptan liên tục ít nhất 12 giờ hoặc khi vẫn còn

các triệu chứng cơ năng và thực thé.

Tác động của thâm phân máu hay thâm phân phúc
mạc đến nồng độ sumatriptan trong huyết thanh chưa
được biết rõ.

BẢO QUAN: Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng
trực tiếp và nơi ẩm ướt.

TRÌNH BÀY: Vi 10 viên nén bao phim. Hộp 1 vi, 3
vi va 10 vi.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay sản xuất.

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613-566202 Fax: 0613-566203
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